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Bài 4: êu, iu, ƣu 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o    

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 

ao 

eo 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

êu ếu ều ểu ễu ệu 

iu íu ìu ỉu ĩu ịu 

ưu ứu ừu ửu ữu ựu 
 

êu 
êu bêu lêu kêu nêu rêu vêu 

ếu lếu mếu nếu sếu tếu vếu 

ều đều khều lều thều   

ểu đểu thểu     

ễu phễu      

ệu bệu lệu     
 

iu 
iu điu hiu liu miu nhiu riu 

íu kíu líu nhíu ríu tíu  

ìu dìu đìu rìu thìu trìu xìu 

ỉu bỉu lỉu nghỉu thỉu xỉu  

ĩu bĩu tĩu trĩu    

ịu bịu chịu địu khịu phịu  
 

ưu 
ƣu bưu cưu hưu lưu mưu sưu 

ứu cứu vứu     

ừu cừu trừu     

ửu bửu cửu sửu tửu   

ữu cữu hữu     

ựu cựu lựu tựu    
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

 

 

  

  

 
 

  

 

trái lựu 

con cừu 

tô hủ-tíu 

cái rìu 

cái lều 

thêu thùa 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

êu     iu     ưu 

  
________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 
 

  



 

Tiếng Nước Tôi 45              

Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Thêu. 

Bà thêu hoa hồng. 

Bà thêu hoa hồng trên cặp áo gối. 

Bà thêu hoa hồng trên cặp áo gối của Lan. 

 

Lều. 

Vũ phụ bố dựng lều. 

Vũ phụ bố dựng lều và Như phụ mẹ nấu cơm. 

Mỗi lần đi cắm trại, Vũ phụ bố dựng lều và Như 

phụ mẹ nấu cơm.  

Rìu. 

Dùng rìu để đốn củi. 

Bác tiều phu dùng rìu để đốn củi. 

Bác tiều phu dùng rìu để đốn củi ở rừng. 
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Hủ-tíu. 

Lan thích ăn hủ-tíu. 

Lan thích ăn món hủ-tíu nhất. 

Lan thích ăn món hủ-tíu của mẹ nấu nhất. 
 

Cừu. 

Đàn cừu trắng. 

Quý thấy một đàn cừu trắng. 

Quý thấy một đàn cừu trắng trong nông trại. 

Quý thấy một đàn cừu trắng trong lần đi thăm 

nông trại.  

Trái lựu. 

Trái lựu có nhiều hạt nhỏ. 

Trái lựu có nhiều hạt nhỏ màu đỏ. 

Trái lựu có nhiều hạt nhỏ màu đỏ và mọng 

nước. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Cơn Bão 
 

  

Mây đen bắt đầu tụ lại.  Chúng 

càng lúc càng mù mịt hơn.  Một 

cơn bão đang đến. 

 

Những cơn gió mạnh bắt đầu 

thổi, và bầu trời trở nên đen kịt 

hơn. 

  
Bầu trời trở nên đen kịt hơn, và 

những đám mây di chuyển trên 

nóc nhà. 

Những đám mây di chuyển trên 

nóc nhà, và sét chớp lóe khắp 

nơi. 
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Sét chớp lóe khắp nơi, và sấm 

nổ ầm ầm. 

 

Mưa rơi, và gió thổi hung hãn. 

  

Rồi mưa ngừng rơi, và gió 

ngừng thổi. 

Mặt trời nhô ra.  Cơn bão đã 

qua. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Khi cơn bão tới, bầu trời trở nên như thế nào? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Sấm nổ nghe như thế nào? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
3. Gió thổi như thế nào? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

May den bat dau tu lai.  Cang 

luc cang mu mit hon.  

 

Nhung con gio manh bat dau 

thoi, va bau troi tro nen den kit 

hon. 

 

Nhung dam may di chuyen tren 

noc nha, va set chop loe khap 

noi. 

 

Sam no am am, va mua bat dau 

roi. 

 

Mua roi, va gio thoi hung han. 

 

Roi mua ngung roi, va gio 

ngung thoi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Nhứng đám mây di chuyển trênh nóc nhà, 

và sét chớp lóe khắp nời. (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Đi Đâu? 
 

     

đi học đi làm đi chợ đi lễ đi nhà hàng 

     

đi khám bác sĩ đi nhà thương đi dự tiệc đi du lịch __________ 

 

đang 

đi học. 

đi làm. 

đi chợ. 

đi lễ. 

đi nhà hàng. 

đi khám bác sĩ. 

đi nhà thương. 

đi dự tiệc. 

đi du lịch. 

đi học. 

đi làm. 

đi chợ. 

đi lễ. 

đi nhà hàng. 

đi khám bác sĩ. 

đi nhà thương. 

đi dự tiệc. 

đi du lịch. 

đi học. 

đi làm. 

đi chợ. 

đi lễ. 

đi nhà hàng. 

đi khám bác sĩ. 

đi nhà thương. 

đi dự tiệc. 

đi du lịch. 

Anh Hải 

Bố 

Mẹ 

Gia đình chú Quân 

Chú ấy 

Bé Huy 

Chú Tâm và cô Lan 

Họ 

Hai bác Đoàn 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

bé Huy 

Đang đi đâu? Đang đi khám bác sĩ.  

 Bé Huy đang đi khám bác sĩ.  

  

  
   

Đang đi đâu? Đang đi học.  

  

  

  
 

anh Hải 

 

 

chú Tâm và cô Lan 

Đang đi đâu?   

  

  

  
   

Đang đi đâu?   

  

  

  
 

hai bác Đoàn 
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bố 

Đang đi đâu?   

  

  

  
   

Đang đi đâu?   

  

  

  
 

mẹ 

 

 

chú ấy 

Đang đi đâu?   

  

  

  
   

Đang đi đâu?   

  

  

  
 

họ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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